
TUẦN 43/2019

   TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            PHÒNG ĐÀO TẠO           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân an, ngày 19 tháng 09 năm 2019

CĐ.ĐCN1-17

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Điện tử công suất Điện tử công suất Điện tử công suất

3H 4H 4H

Thầy Thanh Thầy Thanh Thầy Thanh

SHCN.PHÒNG B3 PHÒNG B3 PHÒNG B3

CHIỀU

CĐ.ĐCN2-17

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

NGHỈ HÈNGHỈ HÈ NGHỈ HÈNGHỈ HÈ NGHỈ HÈ

NGHỈ HÈ

Môn dạy / Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

ĐỖ THANH 

NGUYỆT

SHCN

7h-7h45'

NGHỈ HÈ

2

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ

SHCN

13h-

13h45'

NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ

NGHỈ HÈ

THỜI KHÓA BIỂU KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

(Từ ngày 23 tháng 09 năm 2019 đến ngày 28  tháng 09 năm 2019

Giờ bắt đầu học: Buổi sáng lúc 7h - Buổi chiều lúc 13h, Buổi tối lúc 18h  (Giờ học lý thuyết: 45 phút – Giờ học thực hành: 60 phút,  Tích hợp: 60 phút). 

Sinh hoạt GVCN vào thứ 2 hằng tuần (Buổi sáng từ 7h đến 7h45', Buổi chiều từ 13h đến 13h45'), SHDC: Sinh hoạt dưới cờ.

Buổi 

học

1

SHCN

13h-

13h45'

GVCN: 

HỒ HỒNG 

HẠNH
SHCN

7h-7h45'



CĐ.ĐCN1-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG ĐTCB ĐTCB

4H 4H

Thầy Toàn Thầy Toàn

XƯỞNG.ĐTCB XƯỞNG.ĐTCB

CHIỀU ĐTCB ĐTCB ĐTCB

3H 4H 4H

Thầy Toàn Thầy Toàn Thầy Toàn

SHCN.XƯỞNG.ĐTCB XƯỞNG.ĐTCB XƯỞNG.ĐTCB

CĐ.ĐCN2-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Cung cấp điện Cung cấp điện Cung cấp điện Cung cấp điện

3H 4H 4H 4H

Cô Nhung Cô Nhung Cô Nhung Cô Nhung

SHCN.PHÒNG.B5 PHÒNG.B5 PHÒNG.B5 PHÒNG.B5

CHIỀU

CĐ.ĐCN-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Vẽ điện Vẽ điện An toàn điện Vẽ điện

4H 4H 2H 4H

Thầy T.Đức Thầy T.Đức Thầy Năng Thầy T.Đức

PHÒNG D5 PHÒNG B2 XƯỞNG.LĐĐ PHÒNG B2

CHIỀU An toàn điện Vật liệu điện 

3H 4H

Thầy Năng C.Nhung

SHCN.XƯỞNG.LĐĐ PHÒNG B5

TC.ĐCN1-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG
GVCN: 

BÙI MINH ẨN

6

NGHỈ HÈ

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

NGHỈ HÈNGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

3

SHCN

7h-7h45'

Buổi 

học

SHCN

13h-

13h45'

SHCN

13h-

13h45'

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Buổi 

học

GVCN: LƢƠNG 

PHÚ TOÀN

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

7h-7h45'

GVCN: 

NGUYỄN 

KHOA ĐỆ

Buổi 

học

4

SHCN

7h-7h45'

Buổi 

học

SHCN

13h-

13h45'

5

GVCN:

CÙ VĂN NĂNG SHCN

7h-7h45'



CHIỀU

TC.ĐCN2-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

TC.ĐCN1-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Điện tử cơ bản Điện tử cơ bản Điện tử cơ bản Mạch điện

3H 4H 4H 4H

Thầy Toàn Thầy Toàn Thầy Toàn Thầy Hạnh

SHCN.XƯỞNG .ĐTCB XƯỞNG .ĐTCB XƯỞNG .ĐTCB PHÒNG D5

CHIỀU Vẽ điện Mạch điện Vẽ điện

4H 4H 4H

Cô Đào Thầy Hạnh Cô Đào

PHÒNG B3 PHÒNG D5 PHÒNG B3

TC.ĐCN2-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Điện tử cơ bản Điện tử cơ bản Mạch điện Vẽ điện

3H' 4H 4H 4H

Cô Nguyệt Cô Nguyệt Thầy Hạnh Thầy Thiêm

SHCN.PHÒNG B4 PHÒNG B4 PHÒNG B2 PHÒNG  D4

CHIỀU Mạch điện Vẽ điện Vẽ điện

4H 4H 4H

Thầy Hạnh Thầy Thiêm Thầy Thiêm

PHÒNG D5 PHÒNG  D4 PHÒNG  D4

NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ

NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ

NGHỈ HÈ

NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ

NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ

NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ

NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ

NGHỈ HÈ

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

NGHỈ HÈ

NGHỈ HÈ

SHCN

13h-

13h45'

8

Buổi 

học

7

Buổi 

học

GVCN: 

LÊ MINH VŨ

Buổi 

học

SHCN

13h-

13h45'

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

NGHỈ HÈ

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-

13h45'

SHCN

7h-7h45'

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

9

SHCN

13h-

13h45'

GVCN: 

ĐẶNG MINH 

KHIÊM

GVCN: 

ĐOÀN HỮU 

THÊM

SHCN

7h-7h45'



TC.ĐCN3-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG THỂ DỤC An toàn điện An toàn điện An toàn điện

3H 4H 4H 4H

Thầy T.Trí Thầy M.Vũ Thầy M.Vũ Thầy M.Vũ

SHCN.SÂN TRƯỜNG XƯỞNG. ĐCB XƯỞNG. ĐCB XƯỞNG. ĐCB

CHIỀU THỂ DỤC

3H (Bắt đầu lúc 13h45')

Thầy T.Trí

SÂN TRƯỜNG

TC.ĐCN4-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG An toàn điện Mạch điện An toàn điện Mạch điện An toàn điện

4H 4H 4H 4H 4H

Thầy Thảo Thầy Thảo Thầy Thảo Thầy Thảo Thầy Thảo

PHÒNG LT XƯỞNG.ĐCN PHÒNG LT XƯỞNG.ĐCN PHÒNG LT

CHIỀU

TC.ĐTCN-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

CĐ.KTML1-17

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

SHCN

13h-

13h45'

NGHỈ HÈ

TTDN TTDN

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

NGHỈ HÈ

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

NGHỈ HÈ

NGHỈ HÈ

TTDN

NGHỈ HÈNGHỈ HÈ

TTDN TTDNTTDN

NGHỈ HÈNGHỈ HÈNGHỈ HÈ NGHỈ HÈ

NGHỈ HÈ

13

Buổi 

học

GVCN: 

TRẦN ANH 

TUẤN

SHCN

7h-7h45'

Buổi 

học

11

SHCN

7h-7h45'

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Buổi 

học

SHCN

13h-

13h45'

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-

13h45'

Buổi 

học

NGHỈ HÈ

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

HỒ HỒNG 

HẠNH

12 LÊ HOÀI 

THANH

10

SHCN

7h-7h45'



CHIỀU

CĐ.KTML2-17

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

CĐ.KTML-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

CĐ.KTML-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG An toàn lao động Cơ sở kỹ thuật điện An toàn lao động Cơ sở kỹ thuật điện Cơ sở kỹ thuật điện

3H 4H 4H 4H 4H

Thầy A.Tuấn Cô Nguyệt Thầy A.Tuấn Cô Nguyệt Cô Nguyệt

SHCN.PHÒNG D5 PHÒNG B4 PHÒNG D5 PHÒNG B4 PHÒNG B4

CHIỀU

NGHỈ HÈ

NGHỈ HÈ

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

TTDN

TTDN TTDNTTDN TTDN

TTDN

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ

TTDN

NGHỈ HÈ

NGHỈ HÈ

TTDN

NGHỈ HÈ

TTDN

SHCN

7h-7h45'

Buổi 

học

14

SHCN

13h-

13h45'

SHCN

7h-7h45'

15

Buổi 

học

SHCN

13h-

13h45'

SHCN

13h-

13h45'

Buổi 

học

TTDN

TTDNTTDN

TTDN

TTDN TTDN

NGHỈ HÈ

TTDN TTDN

GVCN: 

TRẦN NGUYÊN 

VŨ

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-

13h45'

NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

16
GVCN:

TRẦN ANH 

TUẤN

TTDN

GVCN:

NGUYỄN 

MINH TRUNG

NGHỈ HÈ



TC.KTML1-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Hệ thống MLCN Cơ sở kỹ thuật điện Hệ thống MLCN HTĐHKK Cục bộ Hệ thống MLCN

4H 3H  4H 4H 4H

Thầy Danh Thầy Khang Thầy Danh Thầy N.Vũ Thầy Danh

XƯỞNG.LCN SHCN.XƯỞNG.LCB XƯỞNG.LCN XƯỞNG.B6 XƯỞNG.LCN

CHIỀU Hệ thống MLCN Trang bị điện HTL Cơ sở kỹ thuật điện

4H 4H 4H

Thầy Danh Thầy Khang Thầy Khang

XƯỞNG.LCN XƯỞNG.LCB XƯỞNG.LCB

TC.KTML2-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

TC.KTML1-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG
Thi An toàn lao động 

điện-lạnh
Cơ sở kỹ thuật điện Tin học Tin học

4H 4H 4H

T.Nghĩa - C.Trúc Thầy M.Vũ Cô Hoanh Cô Hoanh

SHCN.PHÒNG D1 PHÒNG. ĐCB PHÒNG C3 XƯỞNG.C2

CHIỀU Tin học Cơ sở kỹ thuật điện

4H 4H

Cô Hoanh Thầy M.Vũ

XƯỞNG.C2 PHÒNG. ĐCB

TC.KTML2-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG
Thi An toàn lao động 

điện-lạnh
Tin học Tin học Cơ sở kỹ thuật điện

4H 4H 4H

T.Nghĩa - C.Trúc Cô Châu Cô Châu Thầy N.Vũ

SHCN.PHÒNG D1 PHÒNG C2 PHÒNG C2 PHÒNG. B6

NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ

NGHỈ HÈNGHỈ HÈ NGHỈ HÈNGHỈ HÈ NGHỈ HÈ

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ

Buổi 

học

Buổi 

học

SHCN

13h-

13h45'

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-

13h45'

SHCN

13h-

13h45'

SHCN

7h-7h45'

GVCN:

PHẠM TIẾN 

NGUYÊN 

KHANG

GVCN:

LÊ THANH 

PHƢƠNG

GVCN: 

NGUYỄN 

CÔNG DANH

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

7h-7h45'

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

7h-7h45'

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuầnBuổi 

học

GVCN: 

LÊ QUỐC 

CƢỜNG

NGHỈ HÈ

NGHỈ HÈ

17

18

20

19



CHIỀU Cơ sở kỹ thuật điện Cơ sở kỹ thuật điện

4H 4H

Thầy N.Vũ Thầy N.Vũ

PHÒNG. B6 PHÒNG. B6

TC.KTML3-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG An toàn lao động

4H

Thầy A.Tuấn

PHÒNG D3

CHIỀU An toàn lao động THỂ DỤC An toàn lao động THỂ DỤC

3H 3H (Bắt đầu lúc 13h45') 4H 3H (Bắt đầu lúc 13h45')

Thầy A.Tuấn Thầy T.Trí Thầy A.Tuấn Thầy T.Trí

SHCN.PHÒNG B1 SÂN TRƯỜNG PHÒNG B1 SÂN TRƯỜNG

CĐ.CĐT-17

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

CĐ.CĐT-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

23

NGHỈ HÈNGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈNGHỈ HÈ

SHCN

7h-7h45'

NGHỈ HÈ

SHCN

13h-

13h45'

Buổi 

học

NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ

SHCN

13h-

13h45'

Buổi 

học

SHCN

7h-7h45'

GVCN:

TRẦN NGUYÊN 

VŨ

NGHỈ HÈ

NGHỈ HÈ

SHCN

13h-

13h45'

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

NGHỈ HÈ

NGHỈ HÈ

NGHỈ HÈ

NGHỈ HÈ

SHCN

13h-

13h45'

SHCN

7h-7h45'

NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ

22
GVCN:

VÕ THỊ XUÂN 

ĐÀO

21

GVCN

VÕ THÀNH ĐỨC

NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần



CĐ.CĐT-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG An toàn lao động An toàn lao động Khí cụ điện An toàn lao động

3H 4H 4H 4H

Thầy Năng Thầy Năng Thầy Thêm Thầy Năng

SHCN.PHÒNG B1 PHÒNG B1 PHÒNG D5 PHÒNG B2

CHIỀU Khí cụ điện

4H

Thầy Thêm

XƯỞNG.ĐCB

TC.CĐT-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG An toàn lao động An toàn lao động Khí cụ điện An toàn lao động

3H 4H 4H 4H

Thầy Năng Thầy Năng Thầy V.Tâm Thầy Năng

SHCN.PHÒNG B1 PHÒNG B1 PHÒNG B1 PHÒNG  B2

CHIỀU Khí cụ điện

4H

Thầy V.Tâm

PHÒNG B1

TC.VHSCTBL-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG An toàn điện An toàn điện An toàn điện

4H 4H 4H

Thầy Phƣớc Thầy Phƣớc Thầy Phƣớc

PHÒNG LT PHÒNG LT PHÒNG LT

CHIỀU

PHÒNG ĐÀO TẠO

24

26

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

NGUYỄN ANH 

TUẤN SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-

13h45'

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

PHẨM DUYỆT 

CHI SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-

13h45'

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-

13h45'

25


